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UBND XÃ THỌ XUÂN 

TRUNG TÂM CUNG ỨNG  

DỊCH VỤ CÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14 /HD-TTCUDVC 
V/v hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh cho cây lúa sau cấy vụ Mùa. 

                  Thọ Xuân, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

  

  

Kính gửi: 

    - UBND xã Thọ Xuân 

   - Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ Thu Mùa 2026 của UBND xã Thọ Xuân, 

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công hướng dẫn các biện chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho cây lúa sau cấy vụ Mùa như sau: 

1. Điều tiết nước sau cấy: Duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2 - 3 cm, 

giúp cây lúa bén rễ hồi xanh nhanh, đẻ nhánh khoẻ, đẻ tập trung. Khi đạt số nhánh 

hữu hiệu, thực hiện quy trình rút nước lộ ruộng (nông - lộ - phơi) bằng cách đưa 

nước vào 5 - 7 cm hoặc rút nước lộ ruộng từ 7-10 ngày, giúp rễ lúa ăn sâu, tăng 

khả năng hấp thụ dinh dưỡng và chống đổ tốt.  

2. Bón phân: Bón phân sớm, bón tập trung theo phương châm "nặng đầu, 

nhẹ cuối", bón cân đối N-P-K, không bón lai rai, hạn chế lúa đẻ nhánh vô hiệu và 

sâu bệnh phát sinh gây hại; khuyến khích sử dụng phân bón NPK chuyên dùng, 

đảm bảo cây lúa khỏe, sinh trưởng phát triển tốt. 

- Bón thúc đợt 1 (khi lúa bén rễ hồi xanh): 

+ Diện tích lúa thuần, bón 20 kg N.P.K.Si (vì nông dân việt – chuyên thúc); 

+ Diện tích lúa lai, bón 25 kg N.P.K.Si (vì nông dân việt – chuyên thúc); 

Bón phân kết hợp làm cỏ sục bùn, phá váng để phát huy tác dụng phân bón, 

tăng lượng oxy trong đất, bộ rễ phát triển, ruộng lúa sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Bón đón đòng (khi lúa phân hóa đòng bước 1,2):  

+ Diện tích lúa thuần: Bón 10 kg N.P.K.Si (vì nông dân việt – chuyên thúc) 

+ 2- 3 kg kali đỏ. 

+ Diện tích lúa lai: Bón 12 kg N.P.K.Si (vì nông dân việt – chuyên thúc) + 5 

kg kali đỏ. 

 Tập trung bón kali đỏ để tăng tỷ lệ hạt chắc, năng suất cao. Đây cũng là thời 

kỳ khủng hoảng nước, thiếu nước lúa bị nghẹn đòng, năng suất giảm. 

* Chú ý: Nếu diện tích lúa có triệu chứng ngộ độc hữu cơ (lá vàng, rễ thâm, 

cây phát triển kém) thì thay nước ruộng, tuyệt đối không bón đạm ure, bón thêm 

vôi bột từ 15 - 20 kg/sào kết hợp 15 - 20 kg lân supe/sào; kết hợp phá váng, sục 

bùn xung quanh gốc lúa để giải phóng khí độc, hạ độc hữu cơ hoặc phun các chế 

phẩm kích rễ (Comcat, Humic Acid, Antonik) kết hợp vi lượng để bộ rễ nhanh hồi 

phục, cây ra lá mới thì tiến hành chăm bón theo quy trình. 

2. Phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh 

2.1. Phòng trừ cỏ dại 

- Sử dụng thuốc tiền nảy mầm: Heco 600 EC, Sunrus 100WP, Raft 800WP, 
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phun sau cấy 1- 4 ngày (cỏ dại từ 1- 2 lá mầm). 

- Sử dụng thuốc hậu nẩy mầm: Sifata 36WP, Sofigold 320EC, …Phun sau 

cấy 4 – 5 ngày (cỏ dại từ 1- 2 lá thật); Thuốc Pyanchor Gold 8.5 EC, phun sau cấy 

từ 7 – 15 (cỏ dại từ 2 - 5 lá). 

2.2. Phòng trừ sâu bệnh: Chủ động phòng trừ chuột, bắt ốc bươu vàng,… 

- Đối với chuột: Sử dụng các biện pháp như đào bắt, sử dụng bẫy,…Đặt nơi 

cửa hang, các vị trí chuột thường xuyển qua lại, gây hại nhiều hoặc dùng các loại 

thuốc hóa học, ưu tiên sử dụng các loại thuốc, bả có nguồn gốc sinh học như: 

Gimlet 0.2GB (Hicate 0.08AB, Vifarat 0.005%AB,... 

+ Hoạt chất Brodifacoum (tên thuốc Klerat 0.005%, Vifarat, ….); 

+ Hoạt chất Bromadiolone (tên thuốc Forwarat, Killrat 0.005%, …); 

+ Hoạt chất Flocoumafen (tên thuốc Storm 0.005%,…). 

Sử dụng luân phiên các loại thuốc có chứa hoạt chất khác nhau để đạt hiệu 

quả diệt chuột cao nhất. Khi mở gói thuốc dùng hết 01 lần, không trộn lẫn chế 

phẩm với các loại bã khác. 

- Đối với ốc bươu vàng: Ốc bươu vàng gây hại trên cây lúa từ sau cấy đến 

25 ngày. Ốc hoạt động mạnh vào sáng sớm và chiều tối, mật độ tập trung cao ở 

những diện tích trũng thường xuyên có nước. Phòng trừ bằng việc cắm cọc nhử ốc 

bươu vàng đẻ trứng và tiến hành thu gom ổ trứng thường xuyên tại các cọc cắm, 

trên bờ cỏ và trên thân cây lúa hoặc sử dụng thuốc hóa học ít độc với động vật thủy 

sinh, thuốc có hoạt chất Niclosamide (Dioto 250 EC, Pazol 700WP, Snail 

700WP,…); Metaldehyde (Tomahawk 4 GR, Toxbait 60AB,…); thời gian phun từ sau 

khi cấy đến giai đoạn đẻ nhánh, khi phun cần giữ mực nước trong ruộng từ 2 - 3 

cm để đạt hiệu quả cao nhất. 

- Thường xuyên thăm đồng kiểm tra, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh: 

Sâu cuốn lá, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, rầy nâu, rầy lưng trắng,...phòng trừ kịp 

thời, đảm bảo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng nồng độ, 

đúng nồng độ, đúng liều lượng. 

Đề nghị Trưởng thôn các thôn, các hội viên, đoàn viên tăng cường tuyên 

truyền hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa sau cấy để bà con nắm 

bắt thực hiện có hiệu quả. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND (b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT (b/cáo); 

- Lưu TT CUDVC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Bùi Thị Nga 
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